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1 21020126  Đỗ Nhữ Hoàng Nam  11/02/2003  15  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT NB
2 21020116  Nguyễn Quang Anh  22/11/2003  12  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét CNTT NB
3 21020784  Tạ Khánh Phương  01/06/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT NB
4 21020411  Nguyễn Thị Thanh Thủy  25/10/2003  16  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT NB
5 21020021  Nguyễn Việt Anh Khoa  10/02/2003  15  3.80 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB
6 21020072  Nguyễn Xuân Hòa  31/07/2003  21  3.77 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB
7 21020552  Mai Tú Phương  09/11/2003  15  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB
8 21020391  Phạm Minh Tâm  15/05/2003  15  3.64 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB
9 21020407  Nguyễn Đức Thiện  18/11/2003  12  3.63 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT NB

10 21020079  Hoàng Việt Hưng  16/10/2003  13  3.62 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT NB
11 21020336  Vũ Thái Hưng  01/12/2003  26  3.60 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB
12 21020546  Nguyễn Trọng Lĩnh  23/02/2003  16  3.60 Tốt Giỏi CNTT NB
13 21020268  Nguyễn Thành Dũng  02/07/2003  15  3.60 Tốt Giỏi CNTT NB
14 21020340  Trần Đức Khải  26/11/2003  21  3.48 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
15 21020272  Cao Thị Phương Anh  26/11/2003  22  3.46 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
16 21020121  Nguyễn Minh Hiếu  25/01/2003  19  3.42 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
17 21020423  Lê Tiến Vũ  02/10/2003  21  3.41 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
18 21020080  Phạm Khánh Linh  21/08/2003  20  3.10 Xuất sắc Khá CNTT NB
19 21020537  Lê Thanh Bình  06/02/2003  3  3.00 Tốt Không đủ điều kiện CNTT NB

1 22026521  Nguyễn Tuấn Ngọc  03/01/2004  24  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT NB
2 22026523  Đặng Tiến Dũng  12/01/2004  23  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT NB
3 22026516  Trần Bảo Ngọc  11/09/2004  25  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT NB
4 22026502  Nguyễn Khánh Huyền  16/10/2004  27  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT NB
5 22026505  Tạ Duy Thuyên  27/07/2004  22  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT NB
6 22026519  Vương Phương Thảo  12/09/2004  23  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT NB
7 22026512  Đỗ Thu Trang  25/06/2004  23  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT NB
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8 22026533  Nguyễn Thái Dương  23/08/2004  28  3.66 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB
9 22026557  Trần Minh Tuấn  20/01/2004  30  3.66 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB

10 22026531  Lê Trọng Khánh  26/11/2004  25  3.64 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB
11 22026534  Nguyễn Hoàng Điệp  27/10/2004  31  3.63 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB
12 22026535  Nguyễn Quốc Vương  16/11/2004  29  3.60 Xuất sắc Xuất sắc CNTT NB
13 22026539  Ngô Phương Hà  15/01/2004  29  3.57 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
14 22026559  Nguyễn Thúy Quỳnh  27/10/2004  26  3.57 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
15 22026506  Đoàn Trung Hiếu  11/10/2004  29  3.54 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
16 22026536  Trương Đức Quang  11/10/2004  28  3.54 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
17 22026525  Trương Minh Đức  08/05/2004  31  3.53 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
18 22026532  Nguyễn Hữu Cứ  06/02/2004  34  3.52 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
19 22026566  Nguyễn Hương Giang  13/09/2004  31  3.52 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
20 22026550  Trần Đình Tuấn  18/03/2004  27  3.46 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
21 22026503  Thân Việt Anh  10/07/2004  28  3.45 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
22 22026558  Cao Vân Anh  03/11/2004  20  3.37 Xuất sắc Giỏi CNTT NB
23 22026556  Nguyễn Việt Quang  16/01/2004  22  3.11 Khá Khá CNTT NB

1 23020667  Nguyễn Văn Hoàng  12/03/2005  24  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT NB
2 23020653  Hoàng Gia Bảo  19/07/2005  20  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT NB
3 23020652  Nguyễn Thế Anh  04/01/2005  20  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT NB
4 23020666  Đào Huy Hoàng  23/12/2005  24  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT NB
5 23020712  Dương Thái Trân  02/03/2005  20  3.59 Xuất sắc Giỏi 16.350.000 CNTT NB
6 23020714  Nguyễn Đình Văn  03/11/2005  20  3.56 Xuất sắc Giỏi 16.350.000 CNTT NB
7 23020686  Nhữ Ngọc Minh  23/08/2005  22  3.34 Xuất sắc Giỏi 16.350.000 CNTT NB
8 23020701  Nguyễn Ngọc Tài  10/03/2005  24  3.29 Xuất sắc Giỏi 16.350.000 CNTT NB

271.750.000


